	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khai thác bằng sức nước (Hydraulicking)
Mã số học phần: 		7030108
Số tín chỉ học phần: 	2 (2-0- 4)
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 30      	Bài tập: 0            	Thực hành: 0 
  	Thực tập: 0 		Đồ án: 0 		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Lê Quí Thảo	0301-15
2. ThS. Phạm Văn Việt	0405-16
3. ThS Nguyễn Hoàng                                                       0301-20
4.ThS. Lê Thị Minh Hạnh                                                 0405-12
2.2. Bộ môn: 	Khai Thác Lộ Thiên
2.3. Khoa: 		Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  7030103
4. Mục tiêu của học phần 
	Trang bị cho sinh viên đại học chuyên ngành Khai thác lộ thiên, ngành Kỹ thuật mỏ những kiến thức cơ bản về khai thác lộ thiên bằng sức nước, tính toán thiết kế được công nghệ khai thác bằng sức nước. Tính toán công nghệ khai thác sức nước theo lý thuyết cũng như các vấn để thiết kế khai thác ngoài thực tế. 
 4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức cơ bản về công nghệ khai thác bằng sức nước. 
4.1.2. Tính toán công nghệ khai thác sức nước. 
4.1.3. Tính toán về vận chuyển bằng sức nước.
4.1.4. Kiến thức cơ bản về lựa chọn hệ thống khai thác.
4.1.5. Kiến thức cơ bản về bãi thải bùn.
 4.1.6. Kiến thức cơ bản về công nghệ khai thác bằng các thiết bị đặt trên phương tiện nổi. 
4.2.  Kỹ năng
4.2.1. Đánh giá được công nghệ khai thác của từng khoáng sản khai thác bằng sức nước.
4.2.2. Người học nắm vững kiến thức, công nghệ, thiết bị sau học tập môn học. 
4.2.3. Tính toán lựa chọn về bãi thải bùn. 
4.2.4. Áp dụng kiến thức cho tính toán thực tế khai thác khoáng sản bằng sức nước, áp dụng tính toán các đề tài tốt nghiệp, đề tài khoa học, cho thực tế sản xuất. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk492736574]	Khai thác bằng sức nước là môn học áp dụng công nghệ dùng dòng nước và thiết bị cao áp để phá vỡ kết cấu đất đá trong điều kiện cho phép (hoặc dùng các phương pháp hỗn hợp), biến đất, quặng thành bùn, để vận chuyển, tuyển, xử lý khoáng sản có ích, 	thải bùn, quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.
	Tính toán các khâu công nghệ trong khai thác bằng sức nước: Tính toán lượng nước cần thiết cho khai thác, cho thấm rã, phá vỡ đất đá, vận chuyển bằng sức nước...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN BẰNG SỨC NƯỚC
	2
	4.1.1
4.2.


	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Những khái niệm và định nghĩa sử dụng trong khai thác bằng sức nước.
	
	

	1.3
	Các tính chất cơ lý đất đá có ảnh hưởng tới quá trình khai thác bằng sức nước
	
	

	Chương 2
	TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC
	8
	4.1.2
4.2

	2.1
	Khái quát
	
	

	2.2
	Hệ thống cấp nước cho khai thác sức nước
	
	

	2.3
	Tính toán lượng nước yêu cầu, dung tích hồ chứa nước
	
	

	2.4
	Tính toán đường ống dẫn nước, chọn bơm cấp nước
	
	

	Chương 3
	CƠ SỞ PHÁ VỠ ĐẤT ĐÁ BẰNG DÒNG NƯỚC CAO ÁP
	3
	4.1.3
4.2


	3.1
	Năng lượng của dòng nước cao áp, phương pháp tạo ra dòng cao áp
	
	

	3.2
	Khoảng cách bắn xa của dòng nước và bán kính của nó
	
	

	3.3
	Tác động dòng nước làm thấm rữa đất đá
	
	

	3.4
	Khái niệm về súng bắn nước
	
	

	Chương 4
	VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN BẰNG SỨC NƯỚC
	8
	4.1.3
4.2

	4.1
	Chuyển động của hạt cứng trong dòng chảy
	
	

	4.2
	Xác định các thông số thủy lực khi vận tải khoáng sản bằng dòng nước áp lực
	
	

	4.3
	Vận tải bằng sức nước tự chảy
	
	

	Chương 5
	MỞ VỈA VÀ HỆ THỐNG KHAI THÁC
	4
	4.1.4
4.2.

	5.1
	Công tác mở vỉa trong khai thác sức nước
	
	

	5.2
	Hệ thống khai thác trong khai thác sức nước
	
	

	5.3
	Các thông số hệ thống khai thác khi sử dụng súng nước
	
	

	5.4
	Hệ thống khai thác khi sử dụng súng nước
	
	

	Chương 6
	THẢI ĐÁ BẰNG SỨC NƯỚC
	2
	4.1.5
4.2

	6.1
	Khái niệm thải đá bằng sức nước
	
	

	6.2
	Tính chiều dài lắng của đất đá trong bãi thải
	
	

	6.3
	Thiết kế bãi thải bùn
	
	

	6.5
	Chất đất đá vào bãi thải bùn
	
	

	Chương 7
	KHAI THÁC SA KHOÁNG BẰNG  CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI
	3
	

	7.1
	Khai thác sa khoáng bằng tàu hút
	
	4.1.6
4.2

	7.2
	Khai thác sa khoáng bằng buồng chênh áp đặt trên sà lan
	
	

	7.3
	Khai thác bằng tàu cuốc
	
	

	7.4
	Công nghệ khai thác bằng máy xúc thủy lực gầu ngược đặt trên ụ nổi hoặc sà lan
	
	

	7.5
	Công nghệ khai thác bằng máy xúc gầu ngoạm đặt trên sà lan
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
  - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
  - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.  
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Sỹ Hội (2001), Bài giảng “Khai thác mỏ bằng phương pháp đặc biệt”, Trường ĐH Mỏ-Địa chất.
[2]. Lê Tuấn Lộc (1990), Công nghệ phá vỡ đất đá bằng sức nước, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật .
[3]. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Nguyễn Sĩ Hội, Lê Quí Thảo (2015). Giáo trình Khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN BẰNG SỨC NƯỚC
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Những khái niệm và định nghĩa
1.3. Các tính chất cơ lý đất đá có ảnh hưởng tới quá trình khai thác bằng sức nước
	4

	0
	0

	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (mục 1.1 đến mục 1.3).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi thảo luận chương 1. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2].

	1÷2
	Chương 2: TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC
2.1. Khái quát 
2.2. Hệ thống cấp nước cho khai thác sức nước
	16
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.1 đến 2.2 )
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi thảo luận chương 2. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	
	2.3. Tính toán lượng nước yêu cầu, dung tích hồ chứa nước.
2.4. Tính toán đường ống dẫn nước, chọn bơm cấp nước

	
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.3 đến 2.4 )
- Ôn tập nội dung đã học, làm bài tập ôn tập chương 2. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	3
	Chương 3: CƠ SỞ PHÁ VỠ ĐẤT ĐÁ BẰNG DÒNG NƯỚC CAO ÁP
3.1. Năng lượng của dòng nước cao áp, phương pháp tạo ra dòng cao áp 
3.2. Khoảng cách bắn xa của dòng nước và bán kính của nó 
3.3. Tác động dòng nước làm thấm rữa đất đá
3.4. Khái niệm về súng bắn nước

	6
	0
	0
	 - Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (mục 3.1 đến mục 3.4, Chương 3).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi thảo luận chương 3. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	3÷4÷5

	Chương 4: VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN BẰNG  SỨC NƯỚC
4.1. Chuyển động của hạt cứng trong dòng chảy.
4.2. Xác định các thông số thủy lực khi vận tải khoáng sản bằng dòng nước áp lực.

	16

	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.1 đến mục 4.2).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi thảo luận chương 4. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	
	4.2. Xác định các thông số thủy lực khi vận tải khoáng sản bằng dòng nước áp lực
4.3. Vận tải bằng sức nước tự chảy
	
	
	
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.2 đến mục 4.3).
- Ôn tập nội dung đã học, làm bài tập ôn tập chương 4. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	






5
	Chương 5: MỞ VỈA VÀ HỆ THỐNG KHAI THÁC
5.1. Công tác mở vỉa trong khai thác sức nước
5.2. Hệ thống khai thác trong khai thác sức nước
5.3. Các thông số hệ thống khai thác khi sử dụng súng nước
5.4. Hệ thống khai thác khi sử dụng súng nước
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (mục 5.1 đến mục 5.4).
- Ôn tập nội dung đã học. 
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	





6
	Chương 6: THẢI ĐÁ BẰNG SỨC NƯỚC
6.1. Khái niệm thải đá bằng sức nước
6.2. Tính chiều dài lắng của đất đá trong bãi thải
6.3. Thiết kế bãi thải bùn
6.4. Chất đất đá vào bãi thải bùn
	4
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6 (mục 6.1 đến mục 6.4).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi ôn tập.
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].

	









6
	Chương 7: KHAI THÁC SA KHOÁNG BẰNG  CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI
7.1. Khai thác sa khoáng bằng tàu hút
7.2. Khai thác sa khoáng bằng buồng chênh áp đặt trên sà lan
7.3. Khai thác bằng tàu cuốc
7.4. Công nghệ khai thác bằng máy xúc thủy lực gầu ngược đặt trên ụ nổi hoặc sà lan
7.5. Công nghệ khai thác bằng máy xúc gầu ngoạm đặt trên sà lan
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 (mục 7.1 đến mục 7.5).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi ôn tập.
- Tham khảo thêm tài liệu: [2] [3].




	

	



Hà Nội, ngày      tháng        năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS Phạm Văn Hòa
	TRƯỞNG BỘ MÔN



GS.TS Bùi Xuân Nam





9
